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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng nhu cầu đào tạo, việc biên 

soạn giáo trình các môn học là một yêu cầu cấp thiết. 

Giáo trình “Vi sinh vật và Bệnh truyền nhiễm” được biên soạn nhằm mục đích 

cung cấp kiến thức cơ bản về vi sinh vật và những căn bệnh truyền nhiễm của gia súc 

gia cầm, làm tài liệu để giảng dạy và học tập cho học sinh ngành Chăn nuôi Thú y, của 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. 

Giáo trình gồm 2 phần: 

Phần 1: Đại cương  

Cung cấp cho học sinh những khái niệm cơ bản về vi khuẩn, vi rút, hình thái cấu 

tạo, sự sinh sản, khả năng gây bệnh của vi khuẩn, vi rút, những kiến thức cơ bản về 

miễn dịch, kháng nguyên, kháng thể, khái niệm về nhiễm trùng…Khái niệm về bệnh 

truyền nhiễm, đặc điểm quá trình tiến triển của bệnh truyền nhiễm , những yếu tố tạo 

thành dịch, quá trình sinh dịch, các biện pháp phòng chống dịch cho gia súc gia cầm. 

Phần 2: Bệnh truyền nhiễm chuyên khoa 

Giới thiệu các bệnh truyền nhiễm ở gia súc và gia cầm thường gặp ở Việt Nam 

và cách phòng trị cụ thể cho từng bệnh. 

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cố gắng tham khảo nhiều tài liệu, kết hợp 

với những ghi nhận qua thực tế, đồng thời có thêm nhiều hình ảnh triệu chứng và bệnh 

tích ở gia súc, gia cầm ghi nhận từ những ca bệnh ở vùng Trung du miền núi phia Bắc 

cũng như trích dẫn từ một số tài liệu trong và ngoài nước để minh họa thêm. Trong 

giáo trình này, một số từ chuyên môn bằng tiếng Anh phổ biến chúng tôi xin giữ 

nguyên không dịch sang tiếng Việt, đồng thời có phụ chú thêm một số từ chuyên môn 

bằng tiếng Anh nhằm giúp học sinh có thể tham khảo tài liệu nước ngoài. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Hội đồng thẩm định và nghiệm 

thu của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã chỉ đạo, tạo điều kiện giúp 

đỡ, đóng góp ý kiến để giáo trình được hoàn thiện và được phép ban hành. 

Giáo trình này lần đầu tiên được biên soạn chắc không tránh khỏi nhiều thiếu sót, 

rất mong độc già sẽ đóng góp thêm ý kiến quý báu cho những lần xuất bản sau được 

hoàn chỉnh hơn. 

 

Điện Biên, ngày 15 tháng 12  năm 2019 

Tham gia biên soạn 

1. Nguyễn Văn Tuyên - Chủ biên 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên môn học: Vi sinh vật và Bệnh truyền nhiễm 

Mã môn học: T.VSTN.3.321 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:  

- Vị trí: Vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm là môn học chuyên ngành trong chương trình 

giáo dục nghề nghiệp được bố trí giảng dạy vào học kỳ 1, năm thứ hai. 

- Tính chất: Là môn học khoa học có tính chất bắt buộc thuộc ngành chăn nuôi và thú 

y, nhằm trang bị những kiến thức về những đặc điểm cơ bản về vi sinh vật, nguyên 

nhân gây nên dịch bệnh ở động vật và giới thiệu đặc điểm, căn bệnh , triệu chứng , 

bệnh tích, chẩn đoán, cách phòng và trị một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở gia 

súc - gia cầm. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Là môn học chuyên môn bắt buộc trong chương 

trình đào tạo học sinh trung cấp ngành Chăn nuôi - Thú y. 

Mục tiêu của môn học: 

- Về kiến thức: 

Cung cấp cho học sinh những khái niệm cơ bản về vi khuẩn, vi rút, hình thái 

cấu tạo, sự sinh sản, khả năng gây bệnh của vi khuẩn, vi rút, những kiến thức cơ bản 

về miễn dịch, kháng nguyên, kháng thể, khái niệm về nhiễm trùng…Khái niệm về 

bệnh truyền nhiễm, đặc điểm quá trình tiến triển của bệnh truyền nhiễm , những yếu tố 

tạo thành dịch, quá trình sinh dịch, các biện pháp phòng chống dịch cho gia súc gia 

cầm. 

Giới thiệu đặc điểm, căn bệnh , triệu chứng , bệnh tích, chẩn đoán, cách phòng 

và trị một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở gia súc - gia cầm. 

- Về kỹ năng 

Biết cách chẩn đoán, phòng và điều trị một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở 

gia súc và gia cầm. 

Biết triển khai một số biện pháp phòng chống dịch khi có dịch bệnh sảy ra 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có ý thức trong quá trình học tập và năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao 

hiểu biết của bản thân về lĩnh vực bệnh truyền nhiễm và ứng dụng trong chăn nuôi thú y. 

Có trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động người chăn nuôi phòng và 

điều trị bệnh truyền nhiễm cho gia súc gia cầm trong khu vực cũng như địa phương. 

Tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài, tham gia đầy đủ các buổi học  

Nội dung của môn học:  
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Chương 1 

ĐẠI CƯƠNG VỀ VI SINH VẬT 

Mã chương/Bài: 01 

Giới thiệu:  

Nội dung chương 1 giới thiệu khái niệm, cấu tạo và sinh lý của vi khuẩn hình thái 

cơ bản của vi sinh vật, sự ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến vi sinh vật. Từ đó 

vận dụng các kiến thức học được để xây dựng biện pháp phòng chống bệnh truyền 

nhiễm tốt và hiệu quả. 

Mục tiêu: 

Trình bày được khái niệm, cấu tạo và sinh lý của vi khuẩn hình thái cơ bản của vi 

khuẩn. 

Hiểu được khái niệm, hình thái, kích thước, cấu trúc và đặc điểm nuôi cấy của 

virus 

Xác định được sự ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến vi sinh vật.  

Vận dụng các kiến thức về bệnh truyền nhiễm để xây dựng biện pháp phòng 

chống bệnh truyền nhiễm tốt và hiệu quả. 

Nội dung chính: 

1.1. Đại cương về vi sinh vật học 

-  Vi sinh vật là tên chung dùng để chỉ tất cả các loài sinh vật có kích thước nhỏ 

bé và muốn nhìn thấy được chúng thì phải sử dụng kính hiển vi. 

 + Để đo được kích thước của các vi sinh vật người ta dùng các đơn vị:  

Micromet (m)   = 10-3mm. 

Nanomet (nm)    = 10-3m. 

Angstron (Ao)    = 10-1nm. 

 

Hình 1.1.  Mô phỏng kích thước vi sinh vật 

+ Vi sinh vật học bao gồm nhiều nhóm khác nhau như: Vi khuẩn, virus, xạ 

khuẩn, nấm mốc, vi khuẩn lam và tảo. 

+ Vi sinh vật có thể có lợi và có hại đến sức khỏe con người, vật nuôi. Rất 

nhiều vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm và có khả năng lây lan -> Nhóm bệnh này được 

gọi là bệnh truyền nhiễm. 

+ Sự nghiên cứu về các đặc điểm hình thái, sinh sản...(hoạt động sống) của vi sinh 

vật được gọi là Vi sinh vật học và là tiền đề để nghiên cứu, hiểu biết tiến tới khống chế 

(phòng và trị) các bệnh truyền nhiễm do vi sinh vật gây ra .  


